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BẢN ĐỒ  QUY HOẠCH SỬ  DỤ NG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
HUYỆN NHƠN TRẠ CH - TỈNH ĐỒNG NAI

TỶ  LỆ 1:40.000
ĐƠN VỊ XÂY DỰNG

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi Trường Đồng Nai
Bản đồ đượ c  thành lập bằng c ông nghệ bản đồ s ố, hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục  107 45, m úi c hiếu 3
NGUỒN TÀ I LIỆU:

000

1194
500

1194
500

(BẢN ĐỒ LẤY Ý KIẾN)

SỞ  TÀI NGUYÊN VÀ MÔ I TRƯỜNG
TỈNH ĐỒ NG NAI

Ủ Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒ NG NAI

Trường học

Bệnh viên, trạm  y tế

Bưu điện

Trụ s ở UBND huyện

Trụ s ở UBND xã, thị trấn

Đình, c hùa, m iếu, đền

Nhà thờ

Sân bóng

16.745,7 ha
44,44%20.972,1 ha

55,56 %

DIỆN TÍCH, CƠ CẤU SỬ  DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030
(Tổ ng d iện tíc h tự  nhiên 37.677,9 ha)

Đất nông nghiệp

Đất phi nông nghiệp

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN 
VÀ MÔ I TRƯỜNG ĐỒ NG NAI

Đồn g Nai, n gày     thán g       n ăm 2020 Đồn g Nai, n gày     thán g       n ăm 2020
GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC

Nhơn  Trạch, n gày     thán g       n ăm 2020
CHỦ  TỊCH

Ủ Y BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NHƠN TRẠCH

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1:10.000 hệ VN-2000 d o Bộ Tài nguyên và Môi trường c ung c ấp;
- Bản đồ địa giới hành c hính thự c  hiện the o d ự  án 513;
- Bản đồ hiện trạng s ử d ụng đất năm  2019 huyện Nhơn Trạc h
- Bản đồ điều c hỉnh QHSDĐ năm  2020 huyện Nhơn Trạc h thành lập năm  2017.

Ðường c ao tốc  TP  Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

- Bản đồ HTSDĐ 12 xã tỷ lệ 1:5000, 1:10.000 đượ c  thành lập năm  2019;

HIỆN TRẠ NG QUY HOẠ CH NỘI DUNG

KÝ HIỆU

CHÚ  DẪN

HIỆN TRẠ NG QUY HOẠ CH
NỘI DUNG

KÝ HIỆU

Đồn g Nai, n gày     thán g       n ăm 2020
CHỦ  TỊCH

ĐẤT NÔ NG NGHIỆP

Đất c huyên trồng lúa nước

Đất trồng c ây lâu năm

Đất rừ ng phò ng hộ

Đất rừ ng s ản xuất

Đất nuôi trồng thủ y s ản

Đất nông nghiệp khác

ĐẤT PHI NÔ NG NGHIỆP

Đất quốc  phò ng

Đất khu c ông nghiệp

Đất thương m ại, d ịc h vụ

Đất c ơ s ở s ản xuất phi nông nghiệp

Đất xây d ự ng c ơ s ở thể d ục , thể thao

Đất ở tại nông thôn

Đất c ó d i tíc h lịc h s ử - văn hóa

Đất xây d ự ng trụ s ở c ơ quan

Đất phi nông nghiệp khác

Đất ở tại đô thị

Đất phát triển hạ tầng

Đất xây d ự ng c ơ s ở y tế

§Êt trång lóa

Đất s inh hoạt c ộng đồng

Đất khu vui c hơi, giải trí c ông c ộng

Đất c ơ s ở tín ngưỡng

Đất s ông, ngò i, kênh, rạc h, s uối

Đất c ó m ặt nước  c huyên d ùng

Đất xây d ự ng c ơ s ở văn hóa

Đất bãi thải, xử lý c hất thải

Đất nghĩa trang, nghĩa địa,
nhà tang lễ, nhà hỏ a táng

Đất s ản xuất vật liệu xây d ự ng, làm  đồ gốm

Đất c ơ s ở tôn giáo

Đất an ninh

Đất bằng trồng c ây hàng năm

Đất xây d ự ng c ơ s ở giáo d ục  và đào tạo
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Địa giới hành c hính xã, thị trấn

Sông, s uối

Đường bình độ và điểm  độ c ao

Cầu, c ống

Đường điện

Đường s ắt

Đường ống d ẫn khí

Đường giao thông
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Đ ìn h

Tr.g  TH

UBND h uyện

Bện h  viện
đa kh oa

Trạm
xăn g

UBND
 xã

Giáo xứ
Mỹ  Hội

Đ ìn h  
Ph ú  Mỹ  II

Tịn h  Th ất 
Th ọ Quan g

Miếu

UBND 
xã

Tr.g  
THCS

Miếu

Đ ìn h

Miếu Bà

Miếu
Rạch

Trạm  
V i Ba

Tr.g  TH 
Ph ước An

UBND xã

Miếu

Tr.g  
THCS

Miếu Bà

C.Ty dầu kh í
 Đ ồn g  Th áp

C.ty 
cấu kiện  
bê tôn g

Nh à m áy 
đón g  tàu 76

Miếu

Miếu

UBND
xã

Tr.g  MN

Giáo xứ 
Bắc Th ần

Trạm  
xăn g

Đ an  V Iện  
Tâm  

Ph ước Lý

UBND
xã

Giáo xứ 
V ĩn h  Ph ước

Đ ìn h

Miếu

Giáo xứ
Ng h ĩa Mỹ

V P ấp

Đ ườ n g  ốn g  dẫn  kh í

Sân  bón g

Miếu
UBND

xã

Th iền  viện  
Hươn g  Ng h iêm

Miếu Bà
Cây Cám

bia liệt sĩ Tr.g  TH Ph ú  Đ ôn g

Ch ùa
Ôn g

Miếu bà
 Rạch  Miễu

C.ty
V ĩn h  Hưn g

Tr.g  THPT Nh ơn  Trạch

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Ch ợ

Tr.g  
THCS

Đ ườ n g  ốn g  dẫn  kh í

Ch ùa Ph ước
Hưn g  Cổ Tự

Đường Trường Chinh

Đ ườ n g  điện  500 KV

Đ ườ n g  điện  220 KV
Đ ườ n g  điện  220 KV

Nh à m áy 
n ước

Kh u côn g  
n g h iệp III

Kh u côn g  n g h iệp V

Kh u côn g  
n g h iệp IV

Kh u côn g  
n g h iệp I

Kh u quân  sự  Th àn h  Tuy Hạ

Kh u côn g  
n g h iệp Ôn g  Kèo

Đ ườ n g  điện  110KV

Kh u côn g  n g h iệp V

UBND 
xã

Kh u côn g  n g h iệp II

Miếu

Miếu

Đ ườ n g  điện  220KV
Đ ườ n g  điện  220KV

Đườ n g  điện  110KV

Đườ n g  điện  110KV

Đường điện 220KV

Đ ườ n g  điện  500 KV

Miếu Bà

Cây 
xăn g

Giáo xứ 
Tân  Trườ n g

Đường Trần P hú

Đường Nguyễn Ái Quốc

Đư
ờn

g Q
uá

ch
 Th

ị T
ran

g

Đường Nguyễn Văn Ký

Đường s ố 1

Đường 7C

Đường 5C

Đường 5C

Đường 7C

Đường s ố 8

bờ
 đê

Đường Nguyễn Văn Trị 

Đ ườ n g  điện  500 KV

Đường Hùng Vương
Đ ườ n g  điện  220 KVĐ ườ n g  điện  500 KV

Đê Ôn g Kèo

Đư
ờn

g N
gu

yễ
n H

ữu
 C

ản
h

Đường đất

Trạm  biến  áp

C.ty 
Com eco

Đ ườ n g  ốn g  dẫn  kh í

Miếu

Đ ìn h

Đường Võ Thị Sáu

Đường P hạm  Thái Bường

(HL-19)

Đường Tôn Đức  Thắng

Đường 5A

Miếu

Ph ước An

Đường Lý Thái Tổ

Đường Quác h Thị Trang

Giáo xứ 
Ng h ĩa Hiệp

V P ấp

Nh à th ờ
 Đ ại Đ iền

Tr.g  
THĐ ền  th án h

 TaSa
Trạm  
xăn g

Tr.g  
THCS

Đ ền  th ờ

Giáo xứ
 Bắc Min h

Ng h ĩa địa

kh u tiểu th ủ 
côn g  n g h iệpCh ợ

Ng h ĩa địa

Nh à th ờ  
Ng h ĩa Yên

Miếu bà 
Xoài Min h

Đ ền  th ờ  
Đ ức Mẹ

Dòn g  n ữ
 tu Đ a Min h

Tr.g  MN

Ch ợ 
Sơn  Hà

Tr.g  MN.

V P
 ấp 

Trườ n g  MN
 V ĩn h  Th an h

Nh à văn  
h óa ấp Ng h ĩa

 địa

Trạm  
xăn g

Nh à V ăn  Hóa

Nh à V H
Ðìn h

Ch ùa Đ ền  th ờ
Ph ật Mẫu

Ch ợ Ch ùa
Tr.g  THCS

Miếu

Ch ùa

Đ ìn h  Th ần

Trạm
 y tế

GiáoxứTh ị Cầu

Tr.g  h ọc

Ch ùa

Ch ùa 
Diệu Âm

Trạm  bơm

Ch ùa 
Ph áp V ân

Ch ợ
Trạm
y tếV P ấp

Kh o xăn g  
dầu tổn g  
cụ c h ậu cần

V P ấp 
Ph ú  Tân

Trạm
xăn g

Nh à 
văn  h óa

V P ấp Ch ùa
Ph ước 
Lươn g

Trườ n g  
m ầm  n on

Trạm
xăn g Ch ợ

V ăn  ph òn g  ấp

Trườ n g  
m ầm  n on

V P ấp
Câu Kê

V P ấp

Đ ồn  
biên  ph òn g

Ch ùa
Kh án h  V ân

C.ty CPV T
Dầu kh í V N

Đ ườ n g  điện  500KV

Đ ườ n g  điện  220KV

Đ ườ n g  điện  220KV

Đư
ờ n g

 điệ
n  2

20K
V

Th án h  
th ất

Tr.g  TH
Giến g  

quan  trắc

Trạm  
xăn g

Nh à th ờ
Trạm  
bơm

Ch ùa
Ph áp Hoa

TTV H xã 
Đ ại Ph ước

Miếu Bà
Cố Hỷ

Tr.g  MN

Miếu BàNg ũ Hàn h

Tr.g  h ọc

Đ ìn h

Ch ùa

Miếu

Ch ùa 
Ph ước Tự

Cản g  côn g  
ty sin h  h óa 

V àm  Cỏ

Đ ìn h
th ần

Ch ùa 
Đ ại Giác

Ch ùa
Ch ùa 

Miếu
Ôn g  Trú c

Ban  quản  lý rừn g  ph òn g
 h ộ Lon g  Th àn h

Ban  quản  lý rừn g  ph òn g
 h ộ Lon g  Th àn h

Ban  quản  lý rừn g  ph òn g
 h ộ Lon g  Th àn h

Ban  quản  lý rừn g  ph òn g
 h ộ Lon g  Th àn h

Ban  quản  lý rừn g  ph òn g
 h ộ Lon g  Th àn h

Ban  quản  lý rừn g  ph òn g
 h ộ Lon g  Th àn h

Ban  quản  lý rừn g  ph òn g
 h ộ Lon g  Th àn h

Ban  ch ỉ 
Huy quân  

sự  tỉn h

Côn g  trìn h
ph òn g  th ủ 
trên  sôn g

Ðường c ao tốc  Bến Lức  Long Thành

Ph ân  đội 
cản h  sát 

đườ n g  th ủy

Kh u côn g  n g h iệp V I

Ch ùa 
Ph ước Th an h

Trạm  
quan  trắc 
n ước th ải

Ch ốt dân  
ph òn g

V P ấp
Trạm  
y tế TT. V H

Tr.g  TH

Tr.g  THCS
Miếu

Tr. TH

Bến  th ủy n ội 
địa cty Ph an  Ng ân

Côn g  ty
kh ai th ác cát

 Đ ồn g  Nai

Trg .TH

Nh à võ
Trạm  
xăn g Ch ùa 

Quan g  Mỹ

Đ ìn h

Ch ùa 
Ôn g

Miếu bà
 Ng ũ Hàn h

Ch ùa
 Bửu 

Quan g

Nh à V H 
ấp 3

Tr.g  
TH

Miếu

Cản g  
ph ước An

Cản g  
ph ước An

Ðài truyền  th an h
Trạm  xăn g

Ðường c ao tốc  Bến Lức  Long Thành

Ðường c ao tốc  Bến Lức  Long Thành

Miếu

Tịn h  th ất 
Huyền  Tran g

Miếu Ph ước 
Trườ n g

Kh u côn g  
n g h iệp I

Đường Võ Văn Toàn

Đường nhựa

Đường s ố 6

Đư
ờn

g N
gu

yễ
n V

ăn
 C

ừ

Đường Tôn Đức  Thắng

Đường D2

Đường Võ Văn Toàn

Đường s ố 9

Đường Tôn Đức  Thắng

Đường D5

Đường s ố 7

Đường Trần Văn Ơ n

Đường Lê Hồng P hong

Đư
ờn

g H
uỳ

nh
 Th

úc
 Kh

án
g

Miếu

Miếu

KDC Lon g  Tân

Kh u TĐ C
Lon g  Tân

KDC  Ph ú  Hữu

KDC Đ ại Ph ước
 Ph ú  Hữu

KDC Ph ước An
 Lon g  Th ọ
(m ở rộn g )

Kh u biệt th ự  n h à vườ n

Trạm  xử lý
 n ước th ải số 1
(g iai đoạn  1)

Kh u kh ai th ác
V LXD V ũn g  Gấm

Kh u Ch ợ  
và KDCKh u dân  cư

tái địn h  cư

KDC Lon g  Tân
- Ph ú  Hội

Đi quốc  lộ 51Đường Lê Duẩn (Đường Liên Cảng)

Đư
ờn

g s
ố 3

 Đườ n g  cầu quận  9 - Nh ơn  Trạch

Đi TP .Hồ Chí Minh

Đ i TP.H
ồ C

h í M
in h

Đường Trần P hú (319B)
Đường Nguyễn Ái Quốc  (25C)

Kh u n uôi trồn g  
th ủy sản  kết h ợp
 và trồn g  rừn g

Mở rộn g  bến
ph à Cát Lái

Trun g  tâm  
th ươn g  m ại

Cản gtổn g  h ợ p

Kh u dân  cư

Đường s ố 13

Đường điện 110KV

Hệ thống thoát nước

Hồ bơi

Nân g cấp m ở rộn g  đườ n g  số 2
Đư

ờn
g t

ừ K
CN

 N
T 5

 đế
n H

L-1
9

DV H

DSH

DSH

DSH

KDC

Đ i h uyện  Lon g  Th àn h

Đ i h uyện  Lon g  Th àn h

Kh u 
tái địn h  cư

 V in h  Th an h

Kh u
 tái địn h  cư 
Ph ước An

Kh u 
đô th ị du lịch

Đường điện 110KV

Côn g  viên  
cây xan h

Trạm  biến
áp 220KV

Trườ n g  THCS
Lon g  Th ọ 2

Kh u dân  cư

Bện h  viện
đa kh oa

Bến  th ủy
 n ội địa

Kh u dân  cư

KDC V ĩn h  Th an h  

Kh u đất đấu g iá

Kh u đất 
đấu g iá

DKH

Kh u đô th ị DLST 

Kh u đô th ị DLST 

Kh u đô th ị DLST 

Trườ n g  đại h ọc 
Y dược TP.HCM

Trườ n g  đại h ọc 
Y dược 
TP.HCM

DGD

DGD

O NT
Kh u dân  cư

O NT
KDC Lon g  Tân  

TMD

Kh u 
đô th ị du lịch  

sin h  th ái 

Cản g  tổn g  h ợ p

Cản g  tổn g  h ợ p

Cản g
 tổn g  h ợ p

Cản g  tổn g  h ợ p

RSX

Kh u dân  cư

O NT
Kh u dân  cư

O NT

DTL

DHT

O NT

Kh u dân  cư

Kh u dân  cư

Kh u dân  cư

DHT
Kh o ICD số 5

Ch ùa 
Ph áp Th ườ n g

TO N

Trạm  
xăn g  dầu

Kh u n h à
từ th iện

Kh u 
dân  cư

Kh u dân  cư

KDC Lon g  Tân

Kh u dân  cư 

Bến  Th ủy
 n ội địa

Kh u dân  cư

Hướn g  tuyến  m ới

Kh u n uôi trồn g
th ủy sản

Kh u n uôi trồn g
th ủy sản

Kh u n uôi trồn g
th ủy sản Kh u n uôi trồn g

th ủy sản

Kh u n uôi trồn g
th ủy sảnKh u n uôi trồn g

th ủy sản

Đ ườ n g  số 1

Đ ườ n g  số 2

Đư
ờ n

g  s
ố 4

KDC V ĩn h  Th an h  
Ph ú  Th ạn h  3

KDC V ĩn h  Th an h  
Ph ú  Th ạn h  2

KDC 
V ĩn h  Th an h  6

KDC vĩn h  Th an h

KDC 
V ĩn h  Th an h  1

KDC V ĩn h  Th an h
 Ph ú  Th ạn h  1

KDC 
V ĩn h  Th an h

KDC
 V ĩn h  Th an h  7

SKK

SKK

SKK

DDT

SKK

SKC

HNK

NTS

HNK

HNK

DKV

HNK

SKC

HNK

HNK

HNK

O NT

NTS

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

LUA

HNK

HNK

SKK

HNK

SKK

LUA

HNK

HNK

LUC

DKV

HNK

LUC

HNK

SKC

HNK

HNK

SKC

HNK

HNKHNK

HNK

HNK

CQP

HNK

HNK

HNK

LUC

O NT

LUC

LUA

HNK

TMD

HNK

HNK

HNK

O NT

HNK

HNK

HNK

DKV

HNK

CQP CLN

HNK

NTS

LUC

DGD

SKN

HNK

HNK

CLN

HNK

HNK

HNK

CLN

TMD

LUA

CLN

HNK

LUC

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

CLN

HNK

HNK

HNK

HNK

HNK

LUC

HNK

HNK

HNK

DTT

DKV

HNK

TMD

NTS

LUC

HNK

HNK

HNK

LUA

CLN

DKV

TMD

HNK

HNK

HNK

CQP

HNK

SKN

LUC

LUC

SKN

CLN

DKV

HNK

SKK

LUC

SKK

NTS

DKV

SKN

CLN

TMD

DKV

DKV

CLN

SKN

HNK

HNK

CLN

DVH

HNK

HNK

HNK

NTS

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

CQP

DKV

HNK

DTT

TO N

HNK

DGD

HNK

CLN

O NT

DKV

O NT

LUC

NTD

LUC

DKV

SKN

LUC

DHT

HNK

HNK

SKN

HNK

LUC

TMD

SKN

DGD

SKN

HNK

HNK

TMD

NTS

DKV

TMD

TMD

O NT

DHT

DGD

CLN

CLN

O NT

HNK

HNK

HNK

DGD

CLN

O NT

SKN

CLN

SKC

CLN

HNK

O NT

DTT

O NT

O NT

DGD

O NT

TMD

DGD

DGD

DKV

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

TMD

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

O NT

CLN

O NT

O NT

O NT
O NT

O NT

O NT

NTS

TMD

O NT

O NT

DKV

O NT

CLN

O NT

O NT

O NT O NTO NT

O NT O NT
O NT

O NT

O NT

O NT

HNK

TMDO NT

HNK

LUC

HNK

HNK

DKV

HNK

HNK

CQP

CLN

LUA

HNK

HNK

HNK

O NT

HNK

HNK

TMD

DKV
TMD

DKV

HNK

O NT

LUC

DSH

TMD

CLN

CLN

HNK

CLN

HNK

CLN

SKC

TMD

O NT

HNK

O NT

CLN

HNK

HNK

LUC

LUC

DKV

DKV

O NT

HNK

HNK

O NT

LUC

LUC

CLN

CLN

HNK

O NT

HNK

O NT

CLN

LUC

DKV

CLN

HNK

DNL

DTS

CLN

LUC

HNK

LUC

O NT

NTS

LUC

DHT

HNK

DY T

TMD

O NT

DKV

LUC

O NT

CLN

MNC

O NT

LUC

NTS

CLN

O NT

O NT

CLN

HNK

DGD

CLN

O NT TMD
TMD

O NT

NTS

CLN

HNK

O NT

HNK

DKV

LUC

HNK

CQP

SKN

O NT

LUC

HNK

TMD

HNK

HNK HNK

O NT

O NT

O NT

HNK

HNK

HNK

CLN

O NT

HNK

LUC

CLN

LUC

O NT

TO N

DGD

O NT

O NT O NT

HNK

TO N

O NT

CLN

HNK

HNK

CLN

TO N

CLN

TMD

O NT

CLN

LUC

O NT

O NT

TO N

TMD

CLN
O NT

O NT

HNK

DGD

CLN

DGD

O NT

O NT

TMD

CLN

O NT

NTS

O NT

O NT

DDT

O NT

TMD

O NT

TMD

TMD

CLN

CLN

CLN

O NT

O NT

O NT

CLN
HNK

LUC

O NT

CLN

O NT

CLN

CLN

TIN

TMD

TMD

O NT

HNK

O NT

O NT

HNK

O NT

O NT

O NT

DGD

NTD

CLN

HNK

O NT

O NT

O NT

CLN

LUC

O NT

O NT

O NT

CLN

TMD

DKV

O NT

O NT

O NT

NTD

HNK

O NT

DTT

DGD

CLN

DTT

O NT

O NT

TSC

TMD O NT

O NT

O NT

TMD

O NT

CLN

MNC

O NT

O NT

HNK

TMD

DY T

O NT

TMD

O NT

HNK

O NT

O NT

CLN

DKV
O NT

HNK

DKV

DNL

O NT
O NT

TMD
DGD

O NT

CLN

CLN

O NT

O NT

TMD

CLN

O NT

TMD

DGD

DVH

HNK

DKV

CLN
CLN

DKV

HNK

TO N

CAN

DNL

HNK

O NT

SKC

TO N

O NT

TO N

DGD

LUC

O NT

CQP

O NT

DVH

O NT

O NT

CLN

DGD

CLN

O NT

O NT

O NT

DKV

TMD

O NT

O NT

O NT

TO N

DVH

O NT

TO N

DGD

O NT

NTD

NTD

CLN

TO N

TMD

TIN

CLN

NTS

DGD

CLN
HNK

O NT

TIN

TIN

CLN

O NT

CLN

TIN

CLN

CLN

O NT

CLN

TO N

TSC

O NT

CLN

NTD

CLN

NTS

HNK

TIN

CLN

DSH

TO N
O NT

CLN

DGD

HNK

TMD

DY T

DSH

TIN

CLN

TIN

CAN

DNL

DGD

O NT

CLN

O NT

DHT

CLN

O NT

DVH

DKV

TSC

O NT

TMD

O NT

O NT

O NT
O NT

TO N

TO N

O NT

DSH

DGD

LUC

O NT

CLN

DSH

LUC

TSC

TIN

TO N

O NT

DGD

CLN

LUA

O NT

O NT

TO N

DVH

O NT

CLN

TIN

NTS

TIN

DHT

TMD

CLN

TIN

TMD

SKC

CLN

DY T

DVH

CLN

LUC

CLN

O NT

O NT

CLN

NTS

CLN

CLN

CLN
CLN

TIN

CLN

HNK

NTD

HNK

TMD

NTD

TMD

CLN

HNK

CLN

O NT

NTD

CLN

TMD

O NT
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